
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:         /BC-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày       tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 01 năm 2020 

 

I. Đánh giá chung 

Tháng 01/2020 trùng với tháng Tết Nguyên đán nên tình hình tiêu thụ các sản 

phẩm công nghiệp giảm; bên cạnh đó một số sản phẩm lượng tồn kho tính đến đầu 

tháng 01/2020 lớn (xi măng tồn kho 144 nghìn tấn, tăng 51,6% so với tồn kho cùng 

kỳ; sản phẩm may mặc tồn 15,4 Tr.SP, tăng 65,7%; điện thoại thông minh tồn kho 

1,6 Tr.SP…) đã tác động đến chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 01/2020. Giá 

trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 01/2020 ước đạt 53.113 tỷ đồng, 

giảm 16,4% so với tháng trước, tăng 3,6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước 

đạt 1.687,2 Tr.USD, tăng 31,1% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ; 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.724,4 

tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước, tăng 14,3% so với cùng kỳ. 

II. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 

1. Sản xuất công nghiệp và sản phẩm chủ yếu 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh tháng 

01/2020 ước đạt 53.113 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước, tăng 3,6% so với 

cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 14,9%, giảm 0,5% so với cùng kỳ; 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,7%, tăng 3,6% so với cùng kỳ; ngành 

sản xuất, phân phối điện giảm 1,8%, tăng 8,8% so với cùng kỳ; ngành cung cấp 

nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,7%, giảm 8,5% so với cùng kỳ. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu so với tháng trước: Mạch điện tử 

tích hợp ước đạt 10,6 Tr.SP, tăng 39,1%, tăng 35,7% so với cùng kỳ; Camera 

truyền hình ước đạt 5 Tr.SP, tăng 12,8%, giảm 36,5% so với cùng kỳ; điện thương 

phẩm ước đạt 398 Tr.Kwh, tăng 6,5%, tăng 2,8% so với cùng kỳ; tai nghe ước đạt 

4,4 Tr.SP, tăng 1,9%, tăng 50,8% so với cùng kỳ... 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với tháng trước: Nước máy 

thương phẩm ước đạt 2.198 nghìn m3, giảm 0,1%, giảm 14,8% so với cùng kỳ; 

gạch xây dựng bằng gốm, sứ ước đạt 5,3 Tr.SP, giảm 2,6%, tăng 0,5% so với cùng 

kỳ; điện sản xuất ước đạt 164 Tr.Kwh, giảm 4,6%, tăng 11,2% so với cùng kỳ; 

điện thoại thông minh ước đạt 7,7 Tr.SP, giảm 5,6%, giảm 5,6% so với cùng kỳ 

(Trong đó: Điện thoại có giá dưới 3 triệu ước đạt 3,5 Tr.SP, tăng 6,1%, giảm 24,6% 
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so với cùng kỳ; điện thoại có giá từ 3 đến dưới 6 triệu ước đạt 2,1 Tr.SP, tăng 

0,8%, tăng 18,3% so với cùng kỳ; điện thoại có giá từ 6 triệu trở lên ước đạt 2,1 

Tr.SP, giảm 24,2%, tăng 29,8% so với cùng kỳ); sắt thép các loại ước đạt 127,8 

nghìn tấn, giảm 7,4%, tăng 32% so với cùng kỳ; quặng sắt và tinh sắt chưa nung 

ước đạt 178,8 nghìn tấn, giảm 9,3%, tăng 29,7% so với cùng kỳ; Vonfram và sản 

phẩm của Vonfram ước đạt 1,3 nghìn tấn, giảm 14,4%, giảm 5,1% so với cùng 

kỳ... 

2. Kinh doanh thương mại, dịch vụ 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 

tháng 01/2020 ước đạt 3.724,4 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước, tăng 14,3% so 

với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 175,7 tỷ đồng, tăng 4,8% 

so với tháng trước, tăng 12,4% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước 

đạt 3.527,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 94,7% thị phần bán lẻ), tăng 8,2% so với tháng 

trước, tăng 14,4% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước 

đạt 21,2 tỷ đồng tăng 5,6% so với tháng trước, tăng 8,7% so với cùng kỳ. 

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 

8,22% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tăng 3,88% so với tháng trước và tăng 

18,86% so với cùng kỳ; chỉ số giá USD giảm 0,01% so với tháng trước và giảm 

0,12% so với cùng kỳ. 

3. Xuất, nhập khẩu 

- Xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tháng 01/2020 ước đạt 1.687,2 

Tr.USD, tăng 31,1% so với tháng trước, giảm 19,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu 

vực kinh tế trong nước xuất khẩu 35,1 Tr.USD, giảm 0,1% so với tháng trước, giảm 

34,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.652,1 

Tr.USD (chiếm tỷ trọng  97,9% tổng giá trị xuất khẩu), tăng 31,9% so với tháng 

trước, giảm 19,2% so với cùng kỳ.  

- Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu so với tháng trước: Nhóm điện thoại, máy tính 

bảng và linh kiện ước đạt 1.626,4 Tr.USD, tăng 32,6%, giảm 19,3% so với cùng kỳ 

(Trong đó: Linh kiện điện tử và phụ tùng khác ước đạt 402 Tr.USD, tăng 98,9%, 

giảm 17,4% so với cùng kỳ; điện thoại thông minh ước đạt 963,9 Tr.USD, tăng 

26,2%, giảm 22,9% so với cùng kỳ; máy tính bảng ước đạt 260,6 Tr.USD, tương 

đương, giảm 6,7% so với cùng kỳ); sản phẩm từ sắt thép ước đạt 5,5 Tr.USD, tăng 

3%, giảm 29,7% so với cùng kỳ; sản phẩm may ước đạt 22,9 Tr.USD, tương đương, 

giảm 22,8% so với cùng kỳ; sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 12,2 Tr. USD, tương 

đương, tăng 36,4% so với cùng kỳ; phụ tùng vận tải ước đạt 0,5 Tr.USD, tương 

đương, giảm 30,9% so với cùng kỳ; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước 

đạt 18,3 Tr.USD, tương đương, giảm 39,3% so với cùng kỳ; gỗ ước đạt 0,3 Tr.USD, 



3 

 

tương đương, giảm 13,1% so với cùng kỳ; giấy và các sản phẩm từ giấy ước đạt 0,1 

Tr. USD, giảm 24,7%, giảm 56,3% so với cùng kỳ; chè các loại ước đạt 0,1 Tr.USD, 

giảm 38%, giảm 85,9% so với cùng kỳ...   

- Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 01/2020 ước đạt 940,5 

Tr.USD, tăng 21,2% so với tháng trước, giảm 30,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu 

vực kinh tế trong nước nhập khẩu 13,7 Tr.USD, giảm 5,2% so với tháng trước, giảm 

51,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 926,8 

Tr.USD, tăng 21,7% so với tháng trước, giảm 30,1% so với cùng kỳ.  

- Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu so với tháng trước: Máy vi tính, sản phẩm điện 

tử và linh kiện ước đạt 7,1 Tr.USD, tăng gấp 9 lần, tăng 16,4% so với cùng kỳ; 

nguyên liệu và linh kiện điện tử ước đạt 888,9 Tr.USD, tăng 21,6%, giảm 30,1% so 

với cùng kỳ; giấy các loại ước đạt 0,3 Tr.USD, tăng 10,1%, giảm 40,7% so với cùng 

kỳ; chất dẻo (plastic) nguyên liệu ước đạt 18,7 Tr.USD, tăng 5,7%, tăng gấp 2,1 lần 

so với cùng kỳ; sản phẩm từ sắt thép ước đạt 6,3 Tr.USD, tăng 1,3%, tăng 53,8% so 

với cùng kỳ; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt 2,7 Tr.USD, tăng 1,1%, 

giảm 91,8% so với cùng kỳ; vải các loại ước đạt 10,9 Tr.USD, tương đương, giảm 

35% so với cùng kỳ; nguyên, phụ liệu dệt may ước đạt 1,2 Tr.USD, tương đương, 

giảm 61,5% so với cùng kỳ; nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc ước đạt 2,5 

Tr.USD, giảm 23,1%, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.  

4. Công tác quản lý nhà nước  

Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các Quy hoạch phát triển Công 

nghiệp, Thương mại, Điện lực, mạng lưới kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 

lỏng và Quy hoạch các loại khoáng sản... triển khai thực hiện các chương trình, đề 

án, dự án của Ngành năm 2020.  

Trình UBND tỉnh: Kế hoạch thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020; điều chỉnh, bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong 

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1; phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng thuộc 

lĩnh vực năng lượng năm 2020; đề nghị giao chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng Cụm công nghiệp Trúc Mai, huyện Võ Nhai cho Công ty cổ phần đầu tư hạ 

tầng cụm công nghiệp Trọng Tín; phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp và 

tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ.  

 Báo cáo: Tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; tình hình sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; hoạt động điều chỉnh, thu 

hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Thái 

Nguyên năm 2019; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư 
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pháp tháng 01/2020; rà soát tình hình xử lý văn bản sau kỳ hệ thống hóa văn bản 

QPPL giai đoạn 2014-2018 phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hàng chính năm 

2019; cung cấp thông tin đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể kinh tế - 

xã hội tỉnh Thái Nguyên và các Quy hoạch ngành, lĩnh vực; tình hình quản lý và 

hoạt động hóa chất năm 2019; tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp năm 2019; thống kê tai nạn 

điện và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên…  

Triển khai: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2020; công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và thực 

hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; đề nghị đảm bảo an toàn hành lang đường 

dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên 1; kiểm tra công tác an toàn tại mỏ đá Làng 

Mới, xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của Sở Công Thương Thái Nguyên năm 2020; tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 tỉnh Thái Nguyên; thông tin 

phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xin ý kiến các ngành về việc: Thành lập 

Cụm công nghiệp Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ; chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản 

xuất gỗ ván ép tại Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, thị xã Phổ Yên…  

Thẩm định và góp ý: Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề cương Đề án phát triển kinh tế ban đêm; hoạt 

động tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá Đôlômít Làng Lai, xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai; điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng xưởng sản xuất phân bón hữu cơ 

Việt Mỹ - Hữu Huệ tại xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công; dự án 

đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế và xử lý chất thải của Công ty CP Thương mại, 

sản xuất và xuất nhập khẩu JTEK; Thiết kế bản vẽ thi công khai thác mỏ vàng gốc, 

deluvi khu vực Đèo Cắng - Lũng địa chất, xã Thần Xa, huyện Võ Nhai; phương án 

giám sát các ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá Xóm Đẩu; kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Công ty cổ phần phát triển thương 

mại Thái Nguyên; hồ sơ cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; hồ sơ 

đề nghị điều chỉnh bổ sung ngành nghề sản xuất trong Cụm công nghiệp số 3, cảng 

Đa Phúc, thị xã Phổ Yên; dự án nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Lũng Chò 2; 

thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án khai thác mỏ than Minh Tiến - Phú Cường; thiết kế 

cơ sở dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất nhôm hợp kim, nhôm đúc Cao 

Ngạn của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại A&P VINA; thiết kế bản vẽ thi 

công (phần mỏ) thuộc dự án khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa; thiết kế cơ sở phần 
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điện trung thế dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên; báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật xây dựng hạng mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà đúc, rèn; báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng di chuyển trạm biến áp huyện Đại Từ; dự án xây dựng 

chợ Đu, huyện Phú Lương; dự án nhà máy bê tông và gạch ngói Việt Cường, xã 

Phú Xuyên, huyện Đại Từ; dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, nhà xưởng, kho 

bãi, trưng bày và bán sản phẩm tại xóm Đài, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên…    

Thẩm định hồ sơ và cấp: 06 Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 

(ATTP); 04 Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 02 

GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP; 01 GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp (VLNCN); 01 Giấy phép bán buôn rượu. Cấp lại: 01 giấy phép sử dụng 

VLNCN. Tiếp nhận: 01 hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán 

hàng đa cấp; 09 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại; 209 hồ sơ thông báo thực hiện 

khuyến mại; 22 hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 

mại; 23 hồ sơ rà soát Biểu mẫu kê khai giá; 01 hồ sơ rà soát Biểu mẫu đăng ký giá.  

Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-SCT ngày 

17/12/2019 của Giám đốc Sở Công Thương; phối hợp tham gia công tác thanh tra, 

kiểm tra theo đúng chỉ đạo của cấp trên và theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức có 

liên quan... Duy trì: Trang Website, Bản tin Kinh tế Công Thương, Sàn giao dịch 

thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên; hoàn thiện hoạt động phần mềm dịch vụ công 

phục vụ đăng ký thủ tục; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

theo quy định. 

Trên đây là tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương Thái 

Nguyên tháng 01/2020./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ; HĐND, UBND Tỉnh (b/c);  

- Cục CTĐP, Vụ thị trường trong  

   nước, Vụ Thương mại biên giới và MN (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- TTXTTM (đăng Website); 

- Lưu: VT, P.KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngô Quyết 
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